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LIÊN ĐOÀN VOVINAM VIỆT NAM
	
	

	
	
	
	

	KẾT QUẢ THI THĂNG CẤP HỒNG ĐAI NHẤT NĂM 2013

                                              

	TT
	HỌ TÊN
	GT
	NĂM 
SINH
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM THI
	Tiểu luận
	Tổng điểm thi
	CHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Súng chống khí giới
	Nhật nguyệt đại đao
	Ngọc Trản quyền
	Song luyện Búa
	
	
	

	1
	Hồ Chí Hải
	Nam
	1979
	TP.HCM
	7
	6
	6
	6.5
	5.75
	31.25
	

	2
	Phạm Thị Phượng
	Nữ
	1978
	TP.HCM
	7
	5.5
	6
	6
	4.5
	29
	

	3
	Mohammed Djouadj
	Nam
	1973
	Algerie
	6.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.75
	28.75
	

	4
	Đỗ Ngọc Thạnh
	Nam
	1966
	TP.HCM
	6.5
	6
	5
	5.5
	5.5
	28.5
	

	5
	Trần Thanh Minh
	Nam
	1976
	TP.HCM
	6
	5.5
	5
	6
	6
	28.5
	

	6
	Nguyễn Văn Cường
	Nam
	1978
	TP.HCM
	6.5
	6
	4.5
	6.5
	4.75
	28.25
	

	7
	Nguyễn Ngọc Tài
	Nam
	1980
	TP.HCM
	7
	5.5
	4.5
	6
	5
	28
	

	8
	Đào Mạnh Nghĩa
	Nam
	1979
	TP.HCM
	7
	5.5
	5
	5.5
	4.5
	27.5
	

	9
	Lê Văn Bằng
	Nam
	1974
	TP.HCM
	5.5
	6
	5
	5.5
	4.75
	26.75
	

	10
	Nguyễn Hoàng Minh Vũ
	Nam
	1976
	TP.HCM
	5
	6
	5.5
	5.5
	4.75
	26.75
	

	11
	La Thành Phú
	Nam
	1970
	TP.HCM
	7
	5
	5
	5
	4.75
	26.75
	

	12
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	Nam
	1973
	Bình Dương
	5.5
	5.5
	4.5
	5
	6
	26.5
	

	13
	Huỳnh Ngọc Võ
	Nam
	1961
	TP.HCM
	6
	5
	4.5
	5.5
	5
	26
	

	14
	Bùi Đức Tuấn
	Nam
	1974
	TP.HCM
	6
	5.5
	4.5
	5
	5
	26
	

	TT
	HỌ TÊN
	GT
	NĂM 
SINH
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM THI
	Tiểu luận
	Tổng điểm thi
	CHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Súng chống khí giới
	Nhật nguyệt đại đao
	Ngọc Trản quyền
	Song luyện Búa
	
	
	

	15
	Phạm Chí Sơn
	Nam
	1970
	Khánh Hòa
	4.5
	5.5
	5.5
	5
	5.25
	25.75
	

	16
	Nguyễn Hùng Minh Trí
	Nam
	1972
	TP.HCM
	5.5
	5.5
	4.5
	5
	5
	25.5
	

	17
	Đào Kim Tùng
	Nam
	1972
	BRVT
	5
	5.5
	5.5
	5
	4.5
	25.5
	

	18
	Vũ Duy Thinh
	Nam
	1964
	TP.HCM
	5.5
	5
	4.5
	4.5
	5.25
	24.75
	Vớt

	19
	Nguyễn Văn Tài
	Nam
	1970
	BRVT
	5
	5.5
	4.5
	4.5
	4.75
	24.25
	Vớt

	20
	Bùi Tuấn Vũ
	Nam
	1976
	ĐakLak
	5
	4.5
	4.5
	4.5
	5.5
	24
	Vớt

	21
	Trần Đức Trí
	Nam
	1953
	Khánh Hòa
	4.5
	5
	4.5
	4.5
	5.5
	24
	Vớt

	22
	Lê Ngọc Thành
	Nam
	1959
	TP.HCM
	0
	5
	4
	4.5
	5.25
	18.75
	Rớt

	23
	Lê Văn Quyên
	Nam
	1954
	TP.HCM
	0
	5
	4
	4.5
	4.5
	18
	Rớt

	24
	Nguyễn Thị Nhan
	Nữ
	1955
	TP.HCM
	0
	4.5
	4
	4.5
	5
	18
	Rớt


            Ghi chú: điểm 3 là điểm liệt            









                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2013
                              BAN TỔ CHỨC                                                                                                      THƯ KÝ 


     Nguyễn Văn Chiếu






                      Nguyễn Tôn Khoa
